
BUỔI GIỜ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30 VI MẠCH SỐ LT-T TUẤN

8:45-11:15 KTHM VMSLT-T TUẤN

PHÒNG B3-SHCN X ĐKN X ĐKN X ĐTCB

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X PLC X PLC X LCB

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X LCB-SHCN

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG A3

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X ĐKN-SHCN X ĐKN

CHIỀU

CHIỀU

VI MẠCH SỐ LT

T TUẤN

(Áp dụng từ ngày  11/12/2017 - 15/12/2017)

TTTNTTTN

ĐTNC-T THANH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  LONG AN

 KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

THỜI KHOÁ BIỂU

CĐ

 ĐCN K5

SÁNG TTTN

CHIỀU

TTTNTTTN

CĐ ĐL K5

SÁNG

TTTN

CĐ ĐTCN 

K5

SÁNG

TTTN TTTNTTTN

ĐTNC-T THANH

CSTK & MTK-T KHANG

CHIỀU ĐK KN2-T TUẤN

CĐ CĐT 

K5

SÁNG

CSTK & MTK-T KHANGPLC-C ĐÀO

TTTN

ĐK KN2-T TUẤN

PLC-C ĐÀO



6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X TBĐ X TBĐ X TBĐ X TBĐ X TBĐ

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X ĐCB-SHCN X ĐCB X ĐCB X ĐCB X ĐCB

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X VĐK X VĐK

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X ĐTCS X ĐTCS

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X ĐKN-SHCN X ĐKN X ĐKN

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X VĐK X VĐK X VĐK X VĐK X VĐK

12:55-14:30

14:45-16:00

PHÒNG B3-SHCN B3 B3 B3

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X VĐK X VĐK X VĐK X VĐK X VĐK

12:55-14:30

14:45-16:00

PHÒNG B3-SHCN B3 B3 B3 B3

TBĐ 1-T QUANGTBĐ 1-T QUANG

CĐ ĐCN 16

SÁNG

CHIỀU KT LĐĐ-T THIÊM KT LĐĐ-T THIÊM KT LĐĐ-T THIÊM KT LĐĐ-T THIÊM

ĐK ĐKN-TUẤN

TC

 ĐCN 1

16

SÁNG

CHIỀU PLC CB-C ĐÀO

KTCB-T ẨN

CHIỀU

TC 

ĐCN 2

16

SÁNG ĐTCS-T HÀ ĐTCS-T HÀ

ĐTCS-T THANH

CHIỀU ĐK ĐKN-TUẤN

CĐ ĐTCN

16

SÁNG KTCB-T ẨN KTCB-T ẨN

KTCB-T ẨN KTCB-T ẨN KTCB-T ẨN

CHIỀU ĐTCS-T THANH

KTCB-T ẨN KTCB-T ẨN

ĐTCS-T THANH ĐTCS-T THANH ĐTCS-T THANH

TC ĐTCN

16

SÁNG KTCB-T ẨN KTCB-T ẨN

ĐTCS-T THANH ĐTCS-T THANH ĐTCS-T THANH ĐTCS-T THANH

TBĐ 1-T QUANG TBĐ 1-T QUANG TBĐ 1-T QUANG

PLC CB-C ĐÀO

KT LĐĐ-T THIÊM

ĐK ĐKN-TUẤN



6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X LCB X LCB X LCB

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X HÀN X HÀN X HÀN X HÀN X HÀN

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X LCB X LCN X LCB X LCN X LCN

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X LCN-SHCN X GÒ X LCN X GÒ

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X CK-SHCN X ĐTCS X ĐTCS X ĐTCS X CK

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG A2 A2

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X CK X ĐTCS-SHCN X ĐTCS X ĐTCS X CK

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG A2 A2

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X ĐTCB X ĐTCB D D5

12:55-14:30 KTHM L2 ĐLĐ-T ẨN-T HÀ

14:45-17:00

PHÒNG X ĐTCS

LĐVHHTCĐT-T HÀ

LĐVHHTCĐT-T HÀ

CĐ ĐL 16

SÁNG
KTHM HTMLDD&TN

T TUẤN-T KHANG

HTĐHKKCB

T VŨ

HT LCN-T DANH

HÀN-T PHONG

HT LCN-T DANH

HÀN-T PHONGHÀN-T PHONG HÀN-T PHONG

HTĐHKKCB

T VŨ

HÀN-T PHONG

HTĐHKKCB

T VŨ

CHIỀU

TC ĐL 16

SÁNG

T T GÒ-T THUCHIỀU HT LCN-T DANH T T GÒ-T THU

HT LCN-T DANH

HT LCN-T DANH

HTĐHKKCB

T VŨ

HTĐHKKCB

T VŨ

CHIỀU

THÁO LẮP CCMCC-T THU

CĐ CĐT 16

SÁNG LĐVHHTCĐT-T HÀLĐVHHTCĐT-T HÀ

CHƯD-T VINH

THÁO LẮP CCMCC-T 

THU

CHƯD-T VINH CHƯD-T VINH

TC CĐT 16

SÁNG
THÁO LẮP CCMCC-T 

THU
LĐVHHTCĐT-T HÀ

THÁO LẮP CCMCC-T THU

LĐVHHTCĐT-T HÀ

TC 

ĐCN 1

17

SÁNG ĐTCB-T TOÀN
PHÁP LUẬT (4T)

C HẠNH

CHIỀU

ĐTCB-T TOÀN

CHIỀU

CHƯD-T VINH

ANH VĂN (4T)



6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X ĐCB-SHCN B2 D B2 D5

12:55-14:30 KTHM L2 ĐLĐ-T ẨN-T HÀ

14:45-17:00

X ĐTCS B4 B1 B4

6:55-8:30
KTHM KTLĐĐ-

 NĂNG-T QUANG(CT)

8:45-11:15

PHÒNG B5-SHCN X ĐTCB X ĐTCB X ĐTCB

12:55-14:30 KTHM MĐ

14:45-17:00

PHÒNG B1 B1 D3 SÂN TRƯỜNG

6:55-8:30 KTHM MĐ

8:45-11:15

PHÒNG B2-SHCN B1 B2 X ĐCB

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG B2 D3 SÂN TRƯỜNG

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X LTT X LTT X LTT X LTT X LTT

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG SÂN TRƯỜNG X LCB

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG B1-SHCN B1

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG SÂN TRƯỜNG X LCB X LCB B6 B6

VLĐ (4T)-C NHUNG

MÁY ĐIỆN-C NHUNG

ĐTCB-T TOÀN

TC 

ĐCN 2

17
CHIỀU

CĐ 

ĐCN 2

17

SÁNG

CĐ 

ĐCN 1

17

SÁNG

VLĐ(4T)-C NHUNG

CHIỀU THỂ DỤC (3T) CS KTĐ (4T)-T VŨ

SÁNG MÁY ĐIỆN-C NHUNG MÁY ĐIỆN-C NHUNG

VĐ-C ĐÀO

CĐ KTML 

1-

17

CHIỀU

ĐTCB-T TOÀN

CHIỀU

ĐTCB-T TOÀN

ANH VĂN (4T)

CĐ KTML 

2-

17

SÁNG VĐ-C ĐÀO

CHIỀU THỂ DỤC(3T) LẠNH CB-T KHANG

ĐTCB-C NGUYỆT

KT LĐĐ-T THIÊM

THỂ DỤC (3T)

ANH VĂN (4T)

MẠCH ĐIỆN

T HẠNH

ĐTCB-C NGUYỆT

MÁY ĐIỆN-C NHUNG

ĐTCB-C NGUYỆT

ANH VĂN (4T)

PHÁP LUẬT (4T)

C HẠNH
ĐTCB-C NGUYỆT

CS KTĐ(4T)-T VŨ

THỂ DỤC (3T)

MÁY ĐIỆN-C NHUNG

LẠNH CB-T KHANG

KT LĐĐ-T THIÊM

MẠCH ĐIỆN

T HẠNH

ĐTCB-C NGUYỆT

CS KTĐ(4T)-T VŨ

CS KTĐ(4T)-T VŨ



6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG D X LCB X LCB

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG B6-SHCN D X LCB

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X TĐĐ X TĐĐ D D

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X TĐĐ

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG X TĐĐ-SHCN B4 B4 X TĐĐ B2

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG X TĐĐ B2

6:55-8:30

8:45-11:15

PHÒNG D-SHCN X ĐCB X ĐCB B4 B4

12:55-14:30

14:45-17:00

PHÒNG D

P. TRƯỞNG KHOA

LÊ VĂN MINH QUANG

CHÍNH TRỊ

C HẠNH

TBĐ-T HẠNH

CHÍNH TRỊ

C HẠNH

TC  KTML 

17

SÁNG
PHÁP LUẬT (4T)

C HẠNH

TC ĐTCN

17

SÁNG
PHÁP LUẬT (4T)

C HẠNH
TBĐ-T MINH

TBĐ-T HẠNH

CĐ 

CĐT

17

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

VĐ-T THIÊM

TBĐ-T HẠNH

CS KTĐ(4T)-T VŨ

ATĐ-T NĂNG

ĐTCB-C NGUYỆT

TC  

CĐT

17

SÁNG TBĐ-T HẠNH ATĐ-T NĂNG

CHIỀU

PHÁP LUẬT (4T)

C HẠNH

LẠNH CB-T KHANG

CHIỀU

LẠNH CB-T KHANG

PHÁP LUẬT (4T)

C HẠNH
LẠNH CB-T KHANG

TBĐ-T HẠNH

TBĐ-T HẠNH

ATĐ-T NĂNG ĐTCB-C NGUYỆT

ATĐ-T NĂNG


